
1 Tiểu học Xuân Lam 9 9 7 2

2 Tiểu học Xuân Hồng 20 20 20 0

3 Tiểu học Xuân An 35 35 30 1 4

4 Tiểu học Xuân Giang 20 20 19 2

5 Tiểu học Xuân Viên 13 13 13 0

6 Tiểu học Xuân Mỹ 13 13 12 2

7 Tiểu học Xuân Thành 16 16 14 2

8 Tiểu học Cổ Đạm 21 20 17 1 2

9 Tiểu học Xuân Liên 21 21 17 4

10 Tiểu học Cương Gián 1 30 30 28 2

11 Tiểu học Cương Gián 2 10 10 8 2

12 Tiểu học Thị trấn Tiên Điền 21 18 20 2 0

13 Tiểu học Xuân Yên 14 14 14 0

14 Tiểu học Xuân Hải 16 16 13 3

15 Tiểu học Xuân Phổ 13 13 10 3

16 Tiểu học Đan Trường 24 21 20 1

17 Tiểu học Xuân Hội 18 18 16 2

18 Tiểu học Xuân Lĩnh 11 11 9 2

325 318 287 2 2 33

ỦY BÂN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

TT Đơn vị

Số lớp 

được 
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( Ban hành kèm theo Công văn số:          /UBND-GD&ĐT-NV ngày    /9/2021 của UBND huyện Nghi Xuân)

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
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PHỤ LỤC 02

Cộng 

Giáo viên 
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hợp đồng 

thời điểm 

01/9/2021
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giáo viên, 

nhập lớp 
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trong năm 

học)

Giáo viên văn 

hóa biệt phái


